
                  H ữ u T hể và T hờ i G ian  
 

        H ồng D ư ơ ng N guyễn văn H ai   
 

                                      M ột đ óa m ai 

Trong bài V ật bất thiên của T riệu L uận, m ột tuyệt tác rất nổi tiếng của ngài T ăng T riệu, 
T hích D uy L ự c dịch, có nhữ ng đoạn liên hệ đến vấn đề hữ u thể và thờ i gian như  sau. 

“S ự  sanh tử  luân hồ i, m ùa đông m ùa hè thay phiên biến đổi, hình như  có vật lư u động, ấy 
là sự  hiểu biết của ngư ờ i thư ờ ng, như ng tôi thờ i nói chẳng phải vậy. T ại sao? K inh P hóng Q uang 
B át N hã có nói: “C ác pháp chẳng có khứ  lai, chẳng có pháp nào động chuyển  cả.” 

“N gư ờ i thư ờ ng cho là động vì vật xư a không đến nay, nên nó i là động m à chẳng phải tịnh 
[m ặt trẻ lúc xư a nay biến thành già, có biến đổ i tứ c là động rồi, chẳng phải tịnh]. C òn tôi cho là 
tịnh, cũng là vật xư a không đến nay, nên nó i tịnh m à chẳng động [m ặt trẻ trụ lúc xư a chư a từ ng 
dờ i đến nay, nên nó i tịnh m à chẳng động]. N gư ờ i chấp động m à chẳng tịnh vì nó chẳng đến [vì 
m ặt trẻ chẳng đến, như ng biến thành già nên cho là động]. S ự  thật, tịnh m à chẳng động vì nó 
không đi [vì m ặt trẻ ở lúc xư a không đến nay cũng như  m ặt già hiện nay không đến xư a, nên gọi 
là tịnh]. V ậy hiện tư ợng chư a từ ng khác, m à sự  thấy bất đồng [cùng “vật xư a không đến nay” m à 
thấy có sự  động tịnh chẳng đồng]. 

N gư ờ i m ê lấy tình nghịch lý nên bị bế tắc, ngư ờ i ngộ thờ i từ  lý đạt sự  nên đư ợc thông suốt. 
N ếu ngộ đạo chân thư ờ ng thờ i đâu còn tư ớng nào có thể chư ớ ng ngại đư ợc. T ịnh thứ c của con 
ngư ờ i bị m ê hoặc đã lâu, nên đối vớ i cảnh chân thật trư ớc m ắt m à chẳng biết, thật đáng thư ơ ng 
xót! Đ ã biết vật xư a chẳng đến nay m à lại nó i vật nay có đi, vật xư a đã chẳng đến m à vật nay 
làm  sao đi đư ợc? T ại sao vậy? T ìm  vật xư a ở nơ i xư a, xư a chư a từ ng không; tìm  vật xư a ở nơ i 
nay, nay chư a từ ng có. N ay chư a từ ng có thờ i rõ ràng là vật không đến; xư a chư a từ ng không nên 
biết vật chẳng đi.” 

“K inh L ăng G ià nói: “T ất cả pháp chẳng sanh, đó là nghĩa sát na, m ớ i sanh liền có diệt, 
chẳng vì kẻ ngu thuyết. ” N gài H iền T hủ giải rằng: “V ì sát na lư u chuyển nên không có tự  tánh. 
N ếu vật có tự  tánh thờ i vĩnh viễn cố định, không có sanh diệt biến đổ i. V ì không có tự  tánh nên 
không sanh. N ếu không sanh thờ i không lư u chuyển, vì thế ngư ờ i khế ngộ pháp vô sanh m ớ i thấy 
đư ợc nghĩa sát na”. K inh D uy M a C ật nói: “K hông sanh không diệt là nghĩa vô thư ờ ng”. 

Đ ã không có m ột chút triệu chứ ng qua lại thờ i làm  sao có vật gì để lư u động biến đổi? K ỳ 
thật, về không gian thờ i vật không khứ  lai, về thờ i gian thờ i không có cổ kim . C ũng như  trong 
chiêm  bao thấy trải qua nhiều năm , như ng tỉnh gíấc thờ i biết chỉ có chốc lát thôi. N ếu lấy chiêm  
bao để quán các pháp thờ i thờ i vô cổ kim , pháp vô khứ  lai đã rõ ràng trư ớc m ắt. N ếu tác ý phân 
biệt thờ i liền lọt vào lư u chuyển, chỗ này chẳng phải phàm  tình có thể đến đư ợc. 

G ió bão bay núi m à thư ờ ng tịnh  



N ư ớc sông đổ gấp m à chẳng trôi 
B ụ i trần lăng xăng m à chẳng động  
T răng qua bầu trời m à chẳng  đ i 

B ố n câu kệ này đâu còn kỳ lạ gì nữ a. 

K hi lư ợc giải đoạn luận này, Đ ại sư  H ám  S ơ n cho biết: N gày xư a về sự  nghi câu “T hế gian 
tư ớng thư ờng trú” của kinh P háp H oa liền nhờ đây m à tan rã. N gài giải thích: K inh T hánh C ụ 
nó i: “B ồ tát ở trong chỗ phàm  phu chấp thư ờ ng m à nói vô thư ờ ng để phá chấp ấy, chẳng phải 
thật có tư ớng sanh tử , ý là m uốn ngư ờ i ngay trong vô thư ờ ng m à ngộ chân thư ờ ng. ” N hư  Đ ại 
thừ a luận nó i: “C ác pháp trạm  nhiên thư ờ ng trụ chẳng động, vốn không khứ  lai. ” Ý  m uốn cho 
ngư ờ i ngay khi náo độ ng m à ngộ “B ất thiên ”, lờ i nó i thư ờ ng và vô thư ờ ng đều là tùy cơ để giáo 
hóa chúng sanh, lờ i tuy khác m à ý là m ột, đâu phải vì văn khác m à đối chọi nhau. V ậy thờ i 
ngư ờ i chấp theo ngôn ngữ  để tranh biện, chẳng phải là m ê hoặc ư ?”  

V ớ i ý m uốn cho ngư ờ i ngay trong vô thư ờng m à ngộ đư ợc “thị pháp trụ pháp vị, thế gian 
tư ớng thư ờng trú ”, T hiền sư  M ãn G iác để lại bài kệ cáo bệnh dạy chúng vớ i ẩn dụ của m ột đóa 
mai: 

X uân đi trăm  hoa rụng, 
X uân đến trăm  hoa cư ờ i. 
V iệc đờ i qua trư ớc m ắt, 
G ià đến trên đầu rồi! 

C hớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 
N goài sân đêm  trư ớc m ột đóa m ai. 

V iệc đến đi của m ùa xuân tùy thuộc vào vô thư ờ ng, nếu không có vô thư ờ ng thờ i sẽ không 
có đến đi, và không có đến đi thờ i không có m ùa xuân. V ậy “X uân đi trăm  hoa rụng, X uân đến 
trăm  hoa cư ờ i ” chỉ là hiện tư ợng biến dịch (vô thư ờng) th ư ờ n g  chứ  không gì khác. Ở  đây, 
chúng biểu trư ng cho sự  sống chết của con ngư ờ i m à lý vô thư ờ ng luôn đư ợc hiện hữ u m ột cách 
thư ờng xuyên, để thể hiện luật tắc D uyên khở i trong hiện tư ớng tứ c trong sát na khở i diệt của các 
pháp. C hỉ vì không nhận ra đư ợc cái lý ẩn của “V iệc đờ i qua trư ớc m ắt, G ià đến trên đầu rồi ” 
nên từ  sự  vô thư ờng bất toàn của các pháp, con ngư ờ i hoảng hốt đâm  ra ham  sống sợ chết. C hính 
vì sự  sợ hãi trư ớc cuộc sống chết của chính m ình, qua nhữ ng biến  độ ng đổi thay của vô thư ờng 
luôn luôn hiện hữ u bên cạnh, nên lò ng m ê tín dị đoan nổ i dậy tin chấp tà kiến vào nhữ ng thế lự c 
bên ngoài, để rồi bị chúng cuốn hút luôn, không làm  chủ đư ợc m ình. D o đó, thiền sư  M ãn G iác 
m ớ i cảnh giác “C hớ bảo xuân tàn hoa rụng hết”, phủ định nhữ ng xác quyết m à ngư ờ i đờ i co i như  
m ột thứ  chân lý cho rằng “X uân đi trăm  hoa rụng, X uân đến trăm  hoa cư ờ i” là theo tiến trình 
thờ i gian, phân bố điều trong m ột năm  qua bốn m ùa xuân, hạ, thu, đông. T hật ra, sự  hiện thành 
của trăm  hoa khô ng lệ thuộc vào sự  xuân đến hay xuân đi. T heo luật tắc D uyên khở i thờ i chúng 
hiện thành vào bất cứ  lúc nào, bất cứ  ở đâu khi m ọi duyên hộ i đủ và gặp hoàn cảnh m ô i trư ờng 
thuận lợ i. C uố i cùng, câu “N goài sân đêm  trư ớc m ột đóa m ai” xác định thờ i gian và nơ i chốn 
hiện thành của đóa m ai. Đ êm  trư ớc là đêm  nào ? T huộc m ùa nào trong năm ? T hầy T uệ S ỹ cho 
biết rõ ngày qua đờ i của T hiền sư  là ngày 30 tháng 11 năm  H ộ i P hong thứ  5 (1096). N hư  thế, 
đóa m ai trong bài kệ có thể hiện thành vào m ùa đông, và do đó đánh đổ đi đư ợc nhữ ng lệ thuộc 
ư ớc lệ thờ i gian từ  ngàn xư a để lại m à m ọ i ngư ờ i trong chúng ta chấp nhận như  là m ột chân lý. 



S ự  hiện thành của đóa m ai không nhất thiết phải vào xuân, m à có thể xảy ra vào bất cứ  lúc nào, 
bất cứ  ở đâu m iễn có đầy đủ m ọ i duyên cùng hoàn  cảnh m ô i trư ờng thích ứ ng. 

Đ ứ ng về m ặt ẩn dụ m ột đóa m ai, T hiền sư  nhằm  trao cho nhữ ng ngư ờ i đi sau đứ c vô úy 
trư ớc việc sống chết của đời ngư ờ i và nói lên lý pháp tánh khở i, do đó m à thấy đư ợc sự  xuất 
sanh cái tư ớng trạng sinh diệt của thế giớ i luân hồ i từ  cái C hân tánh thanh tịnh và thư ờ ng trụ của 
thế giớ i giải thoát. T rên lộ trình tu chứ ng, pháp tắc tánh khở i đư ợ c dùng để chinh phục hiện thự c 
giớ i và phát kiến giải thoát giớ i. Đ ây chính là giáo pháp về quán tư ởng lý sự  vô ngại của N hất 
thừ a hiển tánh giáo. G iáo lý N hất thừ a hiển tánh giáo là giáo lý trự c hiển chân nguyên, tứ c chân 
tâm  bản giác: “N hất thừ a nói: tất cả chúng sinh đều có cái chân tâm  bổn giác. T ừ  vô thỉ lại nay, 
cái chân tâm  ấy thư ờ ng còn trong sạch, rõ rõ chẳng tối, làu làu thư ờ ng biết. C ũ ng tên P hật tánh, 
cũng tên N hư  L ai tạng. T ừ  kiếp vô thỉ, bị vọng tư ởng che đi, nên chẳng tự  xét biết, vì chỉ nhận 
lầm  xác phàm , đâm  m ắc kết nghiệp, chịu khổ sanh tử ! Đ ứ c Đ ại giác là P hật, N gài thư ơng xót 
thuyết pháp rằng: tất cả bốn đại, sáu trần đều không ; lại m ở chỉ ra cho cái chân tâm  rất sáng suốt 
thanh tịnh, vì toàn thể nó vẫn đồng chư  P hật.” (H oa nghiêm  nguyên nhân luận. H T  T hích K hánh 
A nh dịch) 

N hư  vậy có nghĩa là tất cả các pháp sở tri đều là biểu tư ợng đư ợc hiển lộ của tánh K hông. 
Kinh Kim Cang nói: “T hế nên N hư  L ai thuyết tất cả pháp đều là P hật pháp. ” P hật là P hật tánh, 
là tánh K hông, cảnh giớ i của tuyệt đối bình đẳng; pháp là nhân và duyên, là sắc giớ i, thế giớ i của 
tuyệt đối sai biệt. V ậy P hật pháp nó i theo T âm  kinh là “S ắc tứ c thị K hông, K hông  tứ c thị S ắc”, 
hay nó i theo quan điểm  “đồng thờ i thành Đ ạo” của Đ ạo N guyên, “T ất hữ u là P hật tánh”. 

                  M ũi tên thờ i gian: T iến h óa về C hết 
M ột câu hỏi đư ợc nêu ra: C ác nhà khoa học hiện nay m ô tả sự  hiện thành và tồn tại của các 

pháp như  thế nào? N ên nhớ rằng ngôn ngữ  và luận lý khoa học dùng m ô tả sự  vật, hiện tư ợng, 
hay biến cố đều luôn luôn đư ợc đóng khung trong m ột lý thuyết, tứ c m ột phư ơng cách quán 
chiếu thự c tại. N hư  vậy, ngôn từ  danh tự  dùng phô diễn lý thuyết thật ra chỉ để giải thích m ột lối 
nhìn sự  hữ u chứ  không m ô tả m ột thự c tại nào tư ơng ứ ng vớ i sự  hữ u. M ột số khoa học gia tìm  
cách giải thích sự  vật là nhữ ng m ẫu hình phát hiện từ nhữ ng biến chuyển của m ột m ạng lư ớ i các 
tiến trình tư ơng liên tư ơng tục rộng lớ n bao la m à P hật giáo gọi là pháp giớ i. Đ ố i vớ i họ, hữ u thể 
hiện thành và tồn tại giố ng như  m ột xoáy nư ớc xuất hiện trong m ột dòng nư ớc chảy xiết, hay như  
m ột trật tự  tạm  thờ i bền vữ ng phát khở i từ  m ột dòng năng lư ợ ng lư u chú dao động m ạnh trong 
trạng thái rất xa thế cân bằng. 

M ột trong nhữ ng khoa học gia đó là nhà hóa học lý thuyết B ỉ gốc N ga Ilya P rigogine, giải 
N obel năm  1977. T huyết cấu trúc tiêu tán (D issipative structures) của ông thành công giải quyết 
nghịch lý giữ a hai quan điểm  m âu thuẫn về sự  tiến hóa, m ột của khoa học vật lý về sự  chế t, 
thư ờng đư ợ c gọi là khoa nhiệt động học (T herm odynam ics), và m ột của thuyết tiến hóa D arw in 
về sự  sống. N guyên nhân phát m inh thuyết cấu trúc tiêu tán là do P rigogine nêu ra thắc m ắc: “C ó 
m ột câu hỏi quấy rầy chúng ta hơn m ột thế kỷ: S ự  tiến hóa của m ột sinh vật có ý nghĩa gì trong 
thế giớ i nhiệt động học, m ột thế giớ i không ngừ ng gia tăng hỗn loạn?”  

N hiệt động học là gì? T hế nào là sự  gia tăng hỗn loạn? C ác thuyết nhiệt động học đư ợc 
phát m inh vào thế kỷ 19, thờ i C ách m ạng K ỹ nghệ (Industrial R evo lution) tại nư ớc A nh, nhằm  



khảo sát quan hệ giữ a hai dạng của năng lư ợ ng, công và nhiệt, trong sự  vận hành của các m áy 
nhiệt hầu tìm  cách làm  tăng hiệu suất của các m áy này. M ột hệ thống gọi là hệ thống kín khi bao 
gồm  cả m ô i trư ờng chung quanh nó (hệ thống +  m ôi trư ờng). T hí dụ: V ũ trụ là m ột hệ thống kín 
vì không tiếp xúc vớ i hệ thống nào khác. S ự  trao đổi năng lư ợ ng giữ a hệ thống nhiệt vớ i m ô i 
trư ờng chung quanh đư ợ c m ô tả trong hai định luật của nhiệt động học. 

Đ ịnh luật M ột là nguyên lý bảo toàn năng lư ợ ng: “M ặc dầu có nhữ ng tiến trình biến đổi 
năng lư ợ ng từ  dạng này sang dạng khác, tổng năng lư ợ ng trong m ột hệ thống kín luôn luôn đư ợ c 
bảo toàn.” 

Đ ịnh luật này cần đư ợc Đ ịnh luật H ai bổ túc vì không phân biệt tiến trình không thể đảo 
nghịch và tiến trình có thể đảo nghịch, còn gọi là tiến trình thuận nghịch. T iến trình đư ợc gọi là 
không thể đảo nghịch nếu dùng đủ m ọ i cách m à nó không thể trở lại đúng trạng thái ban đầu khi 
nó sinh khở i. T iến trình biến chuyển năng lư ợ ng trong m áy xe ô tô là m ột thí dụ về tiến trình 
không thể đảo nghịch. T ất cả năng lư ợ ng của m áy không hoàn toàn góp sứ c đẩy pít tông, m à có 
m ột phần bị tiêu tán thành nhiệt và m a sát. T rong thự c tế, tất cả tiến trình biến nhiệt đều không 
thể đảo nghịch. T uy nhiên, m uốn khảo sát chúng, nhiệt động học áp dụng phư ơ ng pháp toán vi 
tích phân xem  chúng như  là tích phân của nhữ ng biến đổi thuận nghịch vô cùng bé.  

Đ ể đo sự  tiêu tán năng lư ợ ng thành nhiệt và m a sát, các nhà nhiệt động học phát m inh m ột 
đại lư ợ ng biến đổ i đặt tên là entropy. E ntropy của m ột hệ thống kín không thay đổ i trong các tiến 
trình thuận nghịch, như ng trong các tiến trình không thể đảo nghịch, entropy của m ột hệ thống 
kín không ngừ ng gia tăng vớ i sự  tiêu tán và đạt m ứ c tối đa khi không còn năng lư ợ ng để biến ra 
công. D o đó, Đ ịnh luật H ai nhiệt động học phát biểu như  sau: “E ntropy của m ột hệ thống nhiệt 
kín (hệ thống +  m ô i trư ờng) luôn luôn gia tăng trong m ọ i tiến trình không thể đảo nghịch; 
entropy không thay đổ i trong trư ờng hợp các tiến trình thuận nghịch. ";” N ăng lư ợ ng bị tiêu tán 
giảm  cấp thành nhiệt và m a sát, không dùng lại đư ợc, sa thải ra bên ngoài, nguyên nhân gây ô 
nhiễm  m ô i trư ờng. S ự  m ất năng lư ợ ng do tiêu tán là m ột tiến trình không thể đảo nghịch. T hờ i 
gian thư ờ ng đư ợc nhận thứ c như  lư u chuyển theo chiều m ột m ũi tên. Đ ịnh luật H ai cho thấy 
hư ớ ng gia tăng entropy là m ũi tên thờ i gian . 

M ột ứ ng dụng đáng kể của Đ ịnh luật thứ  H ai là giải đáp thắc m ắc: “C ăn cứ  vào tiêu chuẩn 
nào để quyết định trong vũ trụ m ột tiến trình có thể tự  sinh hay không?” T iến trình tự  sinh, là tiến 
trình sinh khở i không do ngoại duyên m à duy nhất do bản chất của hệ thống đang vận chuyển 
theo tiến trình đó. T hí dụ: S ự  tự phát ánh sáng của m ặt trời không do ngoại duyên m à do bản chất 
của m ặt trời là nhữ ng phản ứ ng nhiệt hạch. 

C âu hỏ i làm  liên tư ởng đến m ột điều thư ờ ng đư ợc chấp nhận không chút thắc m ắc là theo 
D uy thứ c, tám  thứ c dự a vào nội thứ c triển chuyển làm  duyên cho nhau sinh khở i m à không có 
ngoại duyên. Đ áng lý phải tự  hỏ i: có thể nào m ột sự  sinh khở i như  vậy xảy ra hay không?  

T rở lại vấn đề khả năng  xảy ra nhữ ng tiến trình tự  sinh trong vũ trụ, Đ ịnh luật H ai nhiệt 
động học cho thấy điều kiện để có khả năng xảy ra là phải gia tăng entropy của vũ trụ. 

S ự  tiêu tán năng lư ợ ng thành nhiệt và m a sát là kinh nghiệm  thông thư ờ ng, như ng nguyên 
nhân nào đã phát sinh tánh không thể đảo nghịch của hư ớ ng gia tăng entropy? Đ ể trả lờ i câu hỏ i 



đó, L udw ig B oltzm ann tìm  cách định nghĩa lại khái niệm  entropy và liên kết entropy vớ i khái 
niệm  trật tự. Ô ng sắp đặt m ột thí nghiệm  bằng tư ởng tư ợng (thought experim ent) để kh ảo sát 
khái niệm  entropy ở m ứ c phân tử . G iả sử  có m ột cái hộp ngăn chia bằng tư ởng tư ợng ra hai phần 
bằng nhau và tám  phân tử  riêng biệt ghi số từ 1 đến 8. C ó bao nhiêu cách phân phố i chúng bên 
trong hộp, m ột số hạt ở ngăn trái và số còn lại ở ngăn phải?  

Đ ầu tiên, đặt tất cả tám  hạt vào ngăn trái. C hỉ có m ột cách phân phố i như  vậy. B ây giờ đặt 
bảy hạt vào ngăn trái và m ột còn lại vào ngăn phải; tính ra có 8 cách phân phố i như  thế, bở i vì 
hạt đơn độc bên phải có thể là m ột trong tám  phân tử. T ám  cách phân ph ố i đó kể như  nhữ ng cách 
bố trí khác nhau của tám  phân tử . C ứ  như  vậy, sẽ có 28 cách bố trí khác nhau khi đặt sáu hạt bên 
trái và hai hạt bên phải. D ùng công thứ c phép hoán vị để tính, sẽ thấy số cách bố trí tăng trong 
khi hiệu số giữ a số hạt hai bên giảm . C uố i cùng, số cách bố trí đạt trị tối đa là 70 khi số hạt hai 
bên bằng nhau, m ỗ i bên bốn hạt. 

B o ltzm ann gọ i các cách bố trí phân tử  khác nhau đó là nhữ ng khả năng diện sắc (possible 
com plexio ns) và liên hợp chúng vớ i khái niệm  trật tự : số khả năng diện sắc càng thấp thờ i trạng 
thái càng có trật tự . T rong thí nghiệm  tư ởng tư ợng trên, trạng thái đầu vớ i tất cả tám  hạt ở về 
m ột phía biểu tư ợng m ứ c độ trật tự cao nhất vì số khả năng diện sắc bé nhất. T rái lại, trạng thái 
cuối vớ i sự  phân phố i hạt đồng đều hai bên vớ i bốn hạt m ỗ i bên biểu tư ợng sự  hỗn loạn tối đa vì 
số khả năng diện sắc lớ n nhất. 

N ên biết khái niệm  trật tự  B oltzm ann đề xư ớ ng là m ột khái niệm  nhiệt độn g  họ c liên can 
các phân tử  luôn luôn chuyển động. T rong thí nghiệm  tư ởng tư ợng trên, các phân tử  chuyển 
động liên m iên và không ngừ ng qua lại bứ c tư ờng ngăn chia tư ởng tư ợng. H ệ thống m ỗ i lúc m ỗ i 
đổi trạng thái, nghĩa là số hạt trong hai ngăn đổi khác, và vớ i m ỗ i trạng thái, số khả năng diện sắc 
đư ợc kết hợp vớ i trật tự của nó. 

T hay vì tư ởng tư ợng m ột thí nghiệm  như  vậy, hãy lấy m ột túi vải, đổ đầy hai thứ  cát, nử a 
dư ớ i cát đen, nử a trên cát trắng. T heo B oltzm ann, đó là trạng thái có m ứ c độ trật tự cao nhất vì 
chỉ có m ột khả năng diện sắc. B ây giờ xóc túi để trộn lẫn hai thứ  cát ấy. C át càng trộn lẫn v ớ i 
nhau bao nhiêu thờ i số khả năng diện sắc cũng như  sự  hỗn loạn càng gia tăng bấy nhiêu. C uố i 
cùng, đến lúc hai thứ  cát phân bố đều và đồng m àu xám  thờ i sự  hỗn loạn đạt m ứ c tối đa. 

D ùng phư ơ ng pháp thống kê và áp dụng định nghĩa trật tự nói trên, B oltzm an n khảo sát 
chuyển động phân tử  của m ột khối khí. Ô ng nhận thấy số khả năng diện sắc của bất kỳ trạng 
thái nào chính là xác suất để khối khí ở trong trạng thái ấy. T rạng thái có số khả năng diện sắc 
lớ n thờ i có xác suất xảy ra lớ n. N hư  vậy đố i vớ i m ột trạng  thái, số khả năng diện sắc có công 
dụng vừ a là độ đo m ứ c độ trật tự , vừ a là độ đo xác suất xảy ra của trạng thái ấy. S ố khả năng 
diện sắc càng lớ n, hỗn loạn càng tăng, thờ i khố i khí càng chắc sẽ ở vào trạng thái đó. B oltzm ann 
kết luận rằng biến chuyển m ột chiều từ  trật tự đến hỗn loạn là biến chuyển từ  m ột trạng thái 
không chắc đến m ột trạng thái chắc xảy ra. 

T rên m ộ bia ông, có khắc phư ơ ng trình S  = k log P  do ông tìm  ra, thiết lập quan hệ giữ a 
m ột đại lư ợ ng ở thế giớ i vĩ m ô là entropy S  vớ i m ộ t đại lư ợ ng  ở  thế giớ i vi m ô là số diện sắc P  
của hệ thống; k là m ột hằng số nay gọ i là hằng số B oltzm ann. V ì P  quá lớ n nên phải dùng hàm  



log để biểu diễn P  bằng m ột số vừ a phải là log P . 

Á p dụng thuyết xác suất để tính các trị trung bình theo cơ học thống kê, ông th u nhiếp m ột 
số vô lư ợ ng thông tin về sự  vận hành của vô số hạt vào đại lư ợ ng tổng tư ớng nhiệt động học 
entropy, từ đó suy ra m ũi tên thờ i gian hư ớ ng m ọ i trạng thái biến chuyển luôn luôn theo chiều từ  
có trật tự đến hỗn loạn. T heo B oltzm ann, không có định luật vật lý nào ngăn cấm  trạng thái biến 
chuyển ngư ợ c chiều từ  hỗn loạn đến có trật tự, như ng hư ớ ng biến chuyển ngư ợ c chiều như  thế 
không chắc xảy ra, tại vì chuyển động của các phân tử  là chuyển động ngẫu nhiên (random  
m otion). S ố va chạm  vô cùng lớ n giữ a các phân tử  chuyển động không tùy thuộc m ũi tên thờ i 
gian và làm  tăng xác suất xảy ra nhữ ng trạng thái càng lúc càng hỗn loạn. B ở i thế m ũi tên thờ i 
gian không quy định m ột hư ớ ng lư u chuyển ư u tiên của thờ i gian m à thật ra là biểu tư ợng sự  
chắc có thể xảy ra nhữ ng trạng thái càng lúc càng hỗn loạn sinh xuất từ  chuyển động ngẫu nhiên 
của các phân tử . S ố phân tử  càng nhiều, xác suất xảy ra trạng thái biến chuyển theo chiều từ  có 
trật tự  đến hỗn loạn càng lớ n, và vớ i m ột số vô lư ợ ng phân tử  trong khố i khí, sự  có thể xảy ra trở 
thành sự  chắc có thể xảy ra. D o đó, sự  đảo chiều tự phát của m ột tiến trình không thể đảo nghịch 
không đáng quan tâm , vì tuy có thể xảy ra như ng không chắc lắm . D ụ như  các m ảnh vụn của m ột 
cái chén vỡ tập hợp trở lại nguyên hình rồ i nhảy lên bàn ở vào vị trí cũ, theo phép tính xác suất 
và các định luật cơ học, m ột tiến trình từ  hỗn loạn đến trật tự như  thế tuy có thể xảy ra như ng 
phải đợ i m ột thờ i gian rất lâu dài, có thể hằng chục thế kỷ. 

N ên lư u ý ở đây chữ  hỗn loạn đư ợc dùng vớ i m ục đích  m ô  tả các trạng thái hợp vớ i kinh 
nghiệm  thông thư ờ ng. C hẳng hạn, căn nhà sụp đổ vớ i thờ i gian, chiếc xe cũ kỹ phải vứ t bỏ vì lâu 
ngày tan rã m áy, hay cơ thể con ngư ờ i hóa đất bụi sau khi chết, ai cũng thấy đó là nhữ ng tiến 
trình biến chuyển trạng thái từ  trật tự đến hỗn loạn. 

T u y nhiên, danh từ  hỗn loạn không có nghĩa là vô trật tự , vì khoa học gia quan niệm  m ọ i 
hữ u luôn luôn hiện thành theo m ột trật tự  nào đó. H iện khở i do duyên sinh theo lý duyên khở i 
của P hật giáo là m ột trật tự. N hư ng thế nào là trật tự ? K hái niệm  trật tự  phát xuất từ vọng tư ởng 
phân biệt, nhìn thấy điểm  tư ơng đồng của các sự  vật sai khác và điểm  sai khác của các sự  vật 
tư ơng đồng. C hẳng hạn, thi thiết trật tự bằng cách phân chia sự  vật thành phạm  trù, sắp xếp vào 
chung m ột loại các sự  vật sai khác có điểm  tư ơ ng đồng. M ỗi loại cứ  như  thế m à chia thành nhiều 
loại khác nữ a. P hư ơ ng pháp này dẫn đến khái niệm  trật tự  vớ i nhiều bậc khác nhau. T hí dụ: 
T rong trư ờng hợp chuyển động ngẫu nhiên (random  m otion) của các phân tử  trong m ột hệ thống, 
vì không biết đư ợc tất cả dữ kiện cần thiết để tính quỹ đạo nên trật tự của chuyển động ngẫu 
nhiên đư ợc xếp vào bậc vô hạn. T rong trư ờng hợ ïp chuyển động hỗn độn (chaotic m otion) là 
chuyển động gây ra bở i không đo đư ợc chính xác các điều kiện đầu, bậc trật tự  cũng vô hạn. T rái 
lại, chuyển động đơ n giản của viên bi lăn trên m ột m ặt phẳng lì có trật tự  bậc hai, vì do m ột 
phư ơ ng trình vi phân bậc hai quyết định. V ớ i trật tự  định nghĩa như  vậy, trạng thái cân bằng 
nhiệt bền vữ ng của vũ trụ có trật tự bậc vô hạn  vì hết thảy m ọ i trạng thái của vũ trụ đều bình 
đẳng, xác suất xảy ra đồng nhau, nên không thể quyết định trạng thái nào hiện khở i. C ùng m ột lý 
do, các lỗ đen (black holes) trong vũ trụ học cũng đều có trật tự  bậc vô hạn. 

N hiều vật lý gia cho rằng sử  dụng nhữ ng phép tính gần đúng để m ô tả tập tính của m ột hệ 
thống nhiệt là do ta không đủ khả năng theo dõi hết thảy m ọ i chuyển động của vô số phân tử  của 
hệ thống. N hà vật lý học E d Jaynes nó i rằng: “K hông phải tiến trình vật lý m à chính khả năng 
quan sát tiến trình của ta là không thể đảo nghịch, ” N ghĩa là, nếu giác quan khá sắc bén thờ i ta 



có thể quan sát chuyển động của từ ng phân tử  và nhận thấy ngay tính thuận nghịch của tất cả m ọi 
tiến trình trong thế giớ i vi m ô. N hư  vậy, entropy là m ột đại lư ợ ng dùng để đ o sự  ngu dốt của ta 
trong sự  diễn tả vớ i đầy đủ chi tiết các tiến trình vật lý. N ói theo ngôn ngữ  P hật giáo, entropy 
biểu tư ợng vô m inh (bất giác). 

L uận Đ ại thừ a khở i tín nó i tất cả chúng sinh từ  hồi nào đến giờ vì chư a từ ng xa lìa vọng 
niệm  nên bốn tư ớng, sanh, trụ, dị, diệt của tâm  đồng thờ i nư ơ ng nhau tư ơng tục khở i hiện. V ọng 
niệm  tư ơ ng tục m ãi làm  cho chúng sinh không ngộ đư ợc chân tâm  nên gọ i là vô thỉ vô m inh. V ì 
vô m inh sinh ra tâm  thứ c hư  vọng, nên tâm  thứ c không rờ i vô m inh. S ong vô m inh lại không  thật 
thể, nư ơ ng tánh giác m à có, chỉ lấy P hật tánh làm  thể, nên không rờ i P hật tánh (bản giác) đư ợc. 

T ừ  vô m inh vọng động sanh ra thứ c a lại da. T ừ  thứ c a lại da lại tiếp tục sanh ra bảy thứ c 
trư ớc, rồi cùng nhau làm  nhân làm  duyên, tạo thành m ột dòng són g thứ c, sinh diệt tư ơng tục vô 
tận. L ư u chuyển thuận dòng sinh diệt như  vậy tạo ra các pháp tạp nhiễm , nuô i lớ n vô m inh. Đ ó là 
nhìn Đ ịnh luật H ai nhiệt động học dư ớ i nhãn quan P hật giáo. 

M ột thuyết toán học khác liên can đến khái niệm  entropy xem  như  biểu tư ợng vô m inh, 
ngu dốt không thể m iêu tả các tiến trình vớ i đầy đủ chi tiết là thuyết thông tin (inform ation 
theory). T huyết này do C laude S hannon phát m inh vào năm  1948 nhằm  định nghĩa cách đo 
lư ờ ng, m ã hóa các khố i tin truyền, và m ô tả khả năng thu phát và xử  lý thông tin của các hệ 
thống truyền thông như  tivi, m áy tính, m áy ghi dữ  liệu,  thiết bị hi-fi, hay điện thoại. T rong m ọ i 
hệ thống truyền thông luôn luôn có tác dụng của giao thoa ngẫu nhiên thư ờ ng gọi là tiếng ồn 
(no ise) làm  biến dạng khố i tin truyền phát đi, tạo ra m ột số khối tin truyền sai khác. 

S hannon đề xư ớ ng m ột công thứ c toán học thiết lập quan hệ giữ a khối tin truyền và xác 
suất đư ợc chọn lọc giữ a tất cả các tiếng ồn. V ì có sự  tư ơng tợ giữ a công thứ c này vớ i phư ơ ng 
trình B o ltzm ann nố i kết entropy và xác suất xảy ra của m ột trạng thái hệ thống, cho nên khái 
niệm  entropy đư ợc dùng trong thuyết thông tin vớ i nghĩa như  sau: entropy của khố i tin truyền 
càng cao, thờ i khố i ấy càng không chắc đư ợc thu nhận. D o đó, E d Jaynes giải thích entropy của 
thô ng tin là độ đo sự  ngu dốt trong sự  diễn tả vớ i đầy đủ chi tiết các tiến trình không thể quan sát. 
T rư ờng hợp vô m inh không theo dõi đư ợc sự  biến dạng thông tin do tiếng ồn giống trư ờng hợp 
vô m inh không nhận ra đư ợc tánh thuận nghịch ở m ứ c phân tử . 

Có thể dùng cơ học cổ điển, cơ học tư ơng đối, hay cơ học lư ợ ng tử  để m ô tả thế giớ i vi m ô 
của vô lư ợ ng phân tử  và nguyên tử . N hư ng dẫu m ô tả vớ i cách nào đi nữ a cũng vẫn không cần 
đến m ũi tên thờ i gian vì thế giớ i vi m ô là thế giớ i phi thờ i gian, trong đó m ọi tiến trình đều thuận 
nghịch. K ết quả là không bao giờ có thể xảy ra trạng thái cân bằng nhiệt bền vữ ng trong thế giớ i 
vi m ô, vì lẽ thờ i gian không lư u chuyển m ột chiều để cuối cùng chấm  dứ t m ọ i chuyển động đư a 
đến m ột trạng thái cân bằng đặc biệt đã tận dụ ng hết thảy m ọ i khả năng gây biến đổ i. 

L ại nữ a, theo m ột định lý động lự c học của toán học gia P háp H enri P o incaré, cứ  sau từ ng 
khoảng thờ i gian lâu dài, bất kỳ tiến trình biến chuyển nào trong m ột hệ thống kín cũng quay trở 
lại trạng thái đầu. T ánh tái diễn P oincaré (P oincaré ”s recurrence) phủ nhận sự  lư u chuyển tuyến 
tính của thờ i gian, tạo ra m ột ý niệm  về sự  biến chuyển theo chu kỳ, do đó, sự  phân biệt ba thờ i, 
quá khứ , hiện tại, và vị lai trở nên vô nghĩa. Đ ố i vớ i ngư ờ i học P hật, tánh tái diễn P o incaré giúp 
hiểu phần nào nguyên nhân của nghiệp và của thự c trạng phần đoạn sinh tử : vớ i thự c trạng này, 



sống và chết là sự  tụ tập và tan rã giai đoạn của các thủ uẩn, của nhữ ng tập tính ô nhiễm , và dòng 
sinh m ạng tiếp nố i nư ơ ng vào đó m à hoạt động. 

S ự  m âu thuẫn giữ a nhữ ng tiến trình vi m ô thuận nghịch và nhữ ng tiến trình vĩ m ô không 
thể đảo nghịch đư ợ c các nhà vật lý đặt tên là nghịch lý về tánh không thể đảo nghịch 
(irreversibility paradox). B oltzm ann giải quyết phần nào nghịch lý ấy khi ông phố i hợp nhiệt 
động học vớ i cơ học chứ ng m inh tánh không thể đảo nghịch của thế giớ i vĩ m ô có thể suy ra từ 
tánh thuận nghịch của thế giớ i vi m ô. 

Đ iều này làm  liên tư ởng đến thuyết tánh khở i của T ông M ật: “V ì tất cả pháp thế gian và 
xuất thế gian đều câu khở i từ  tánh, nên ngoài tánh hẳn không còn pháp gì riêng. B ở i vậy chư  
P hật và chúng sinh quan hệ m ật thiết sâu sắc, thế giớ i T ịnh độ và thế giớ i tạp nhiễm  hỗ tư ơng 
giao thiệp không trở ngại nhau.” T ánh tứ c tánh thể của P háp giớ i thanh tịnh, phi thờ i gian, phi 
không gian, bất biến, bất khả thuyết. N ếu có thuyết tứ c là khở i. K hở i, không khở i từ  đâu m à khở i 
ngay từ  tánh. C ái đư ợc hiện khở i là các tiến trình không thể đảo nghịch, sinh tử , khở i diệt, có 
không, tạo nên thế giớ i sum  la vạn tư ợng. 

T heo Đ ịnh luật H ai, vũ trụ là m ột hệ thống kín cho nên khi entropy của vũ trụ đạt m ứ c tối 
đa, không tiến trình tự  sinh nào phát khở i, không biến đổi tự  phát nào xảy ra, m ọ i chuyển động 
phân tử  và nguyên tử  đều chấm  dứ t.  Đ ó  là trạng thái cân bằng nhiệt bền vữ ng m à các nhà vật lý 
gọi là “N hiệt C hết” (H eat D eath). V ũ trụ ở trong trạng thái hỗn loạn cùng cự c khi entropy cự c 
đại. 

V ì nhiệt độ là động năng trung bình của các nguyên tử  và phân tử , nên nhiệt độ của N hiệt 
C hết là “zero tuyệt đối” hay 0 K  (đọc là zero K elvin; tuyệt đối vì không có nhiệt độ thấp dư ớ i 
zero trong thang K elvin). N hiệt độ 0 K  tư ơng ứ ng vớ i nhiệt độ   -273,16o trong thang bách phân. 
Đ ến nay chư a có phòng thí nghiệm  nào thự c hiện đư ợc nhiệt độ 0 K . N hiệt độ 2,735 K  của nền 
vi ba của vũ trụ (cosm ic m icrow ave background) là nhiệt độ thấp nhất hiện nay tìm  thấy đư ợc 
trong vũ trụ. Đ ây là nhiệt độ của trạng thái vũ trụ vô cùng nóng khoảng m ột trăm  ngàn năm  sau 
khi bùng nổ, nay nguội giảm  sau 13 tỉ năm  bùng dãn. N hiệt độ 2,735 K  là bằng chứ ng entropy 
của vũ trụ rất thấp lúc m ớ i sinh. 

                 Tánh khở i và th uyết vũ trụ H aw king  
H iện nay các thiên hà đang chuyển động theo chiều hư ớ ng m ỗ i lúc m ỗ i xa nhau, nghĩa là 

vũ trụ đang bùng dãn cùng m ột chiều vớ i m ũi tên thờ i gian. V ậy đến khi nào N hiệt C hết xảy ra? 
T rong hiện tại, không m ột nhà vũ trụ họ c nào đủ khả năng và dữ  kiện để trả lờ i câu hỏ i đó. H ọ 
chỉ có thể dự  đoán hoặc vũ trụ sẽ bùng dãn m ãi m ãi, hoặc có lúc ngư ng bùng dãn và chuyển qua 
co giảm  thu nhiếp vào trong m ột dị điểm . V in vào đâu m à dự  đoán như  vậy?  

C ác nhà khoa học không thể tiên đoán m ột điều gì về vũ trụ m à không đặt giả thiết về 
nhữ ng điều kiện đầu. H ãy lấy trư ờng hợp thuyết B ùng N ổ (B ig B ang theory) làm  thí dụ. T heo 
thuyết này, vũ trụ bùng dãn từ  m ột dị điểm  bùng nổ. D ị điểm  là m ột điểm  toán học biểu tư ợng 
m ột cảnh giớ i bất khả ngôn thuyết, nghĩa là không thể m ô tả đư ợc vớ i bất kỳ định luật khoa học 
nào hiện có. Đ iều trớ trêu là S tephen H aw king, nhà vũ trụ học đã từ ng cọng tác vớ i nhà toán vật 
lý học R oger P enrose tìm  ra định lý toán học xác nhận thuyết B ùng N ổ căn cứ  trên thuyết tư ơng 



đối rộng, nay chính ông lại nhận thấy thuyết tư ơng đối rộng không hoàn toàn. M ặc dầu tiên đoán 
vũ trụ sinh khở i từ  m ột dị điểm  bùng nổ và khi sụp đổ co giảm  lại sẽ thu nhiếp tan biến trong m ột 
dị điểm , thuyết tư ơng đối rộng cũng như  hết thảy m ọ i định luật khoa học hiện có đều vô hiệu 
dụng, không tiên đoán đư ợc gì phát hiện từ  dị điểm . B ở i vậy, sự  bùng nổ cùng vớ i các biến cố 
trư ớc đó bị cắt bỏ ra ngoài thuyết B ùng N ổ, vì không ảnh hư ở ng gì đến nhữ ng hiện tư ợng quan 
trắc. T rong trư ờng hợp này, có thể xem  như  không có điều kiện đầu, hay nó i cách khác, có thể 
giả thiết bất cứ  điều kiện đầu nào. D o đó, thuyết B ùng N ổ không giải thích thỏa đáng nhiều kết 
quả quan trắc, chẳng hạn trong nhữ ng trư ờng hợp sau đây. 

1- T ại sao nhiệt độ của vũ trụ vô cùng cao trong  thờ i kỳ m ớ i sinh khở i? 

T ại sao nền vi ba của vũ trụ tỏa xuống từ  khắp m ọ i hư ớ ng m à tần số đồng đều như  nhau dù đến 
từ bất cứ  hư ớng nào? N ó i cách khác, tại sao khi vũ trụ m ớ i sinh khở i m ọ i vùng có cùng m ột nhiệt 
độ? 

2- T ại sao tốc độ bùng dãn ban đầu gần bằng tốc độ tớ i hạn (critical rate of expansio n) tứ c 
là tốc độ phát sinh hai đư ờ ng biến chuyển khác nhau, sụp đổ thu nhiếp trở lại hay tiếp tục bùng 
dãn không ngư ng? Đ ến nay, vũ trụ vẫn bùng dãn vớ i tốc độ gần bằng tốc độ tớ i hạn. C hỉ cần 
giảm  tốc độ bùng dãn ban đầu m ột phần trăm  ngàn triệu triệu thôi thờ i vũ trụ đã sụp đổ từ  lâu 
không đạt đư ợc kích thư ớc hiện tại. 

3- M ặc dầu đồng đều và thuần nhất trong phạm  vi rộng lớ n, vũ trụ bao gồm  nhữ ng vùng 
bất quy tắc (irregularities), như  sao và thiên hà chẳng hạn. C ho rằng chúng khở i lên là do nhữ ng 
sai khác m ật độ giữ a vùng này vùng kia của vũ trụ lúc m ớ i sinh, thử  hỏ i do đâu m à có sự  dao 
động m ật độ như  vậy lúc ban đầu? 

T heo H aw king, m ột lý thuyết vật lý chỉ là m ột m ô hình toán học, bở i thế chớ nên hỏ i v ớ 
vẩn nó có diễn tả đúng thự c tại hay không. T ất cả nhữ ng gì có thể đòi hỏi nơ i m ột lý thuyết là 
nhữ ng gì nó dự  đoán phải phù hợp vớ i nhữ ng kết quả quan trắc. 

Đ ể thành lập m ột thuyết vũ trụ m ớ i, H aw king nhận thấy cần phố i hợp m ột số đặc tính của 
cơ học lư ợ ng tử  vớ i thuyết tư ơng đối rộng, giả thiết điều kiện đầu là vũ trụ hiện khở i từ  m ột thế 
giớ i nguyên thủy không có dị điểm . 

T heo thuyết tư ơng đối rộng, vũ trụ sinh khở i từ  m ột dị điểm  và tận diệt tại m ột dị điểm , 
nhữ ng dị điểm  đầu và cuố i này tạo thành biên  g iớ i của vũ trụ và nơ i đó m ọ i định luật khoa học 
đều m ất hết tác dụng. V ậy thế giớ i không có dị điểm  là thế giớ i không có biên giớ i, vận hành 
theo luật tắc của cơ học lư ợ ng tử . Đ ể m ô tả toán học m ột thế giớ i không biên giớ i, ảo số đư ợc sử  
dụng thay thế thự c số để đo thờ i gian. V ớ i thờ i gian ảo, không còn có sự  phân biệt giữ a thờ i gian 
và không gian, hư ớ ng thờ i gian và hư ớ ng không gian không sai khác. N goài ra, dị điểm  tạo thành 
biên giớ i không có điều kiện hiện hữ u trong thờ i gian ảo. 

T hế giớ i nguyên thủy không có biên giớ i tất không có trong ngoài. D o đó, không có tiền tế, 
không có hậu tế, vô thỉ, vô chung. T rong tập M ột sử  lư ợc của thờ i gian (A  brief history of tim e), 
H aw king viết: “N ó đơn giản là như  vậy. T hế thờ i còn chỗ nào dành cho m ột đấng sáng tạo? (It 



w ould sim ply be. W hat place, then, for a creator?)” 

B ở i các dị điểm  như  lỗ đen là nhữ ng vật thể suy diễn từ  lý thuyết, và chư a có nhà thiên văn 
học nào thấy chúng tận m ắt qua nhữ ng kính viễn vọng tối tân nhất, nên H aw king đề nghị nên 
xem  cái thế giớ i vớ i thờ i gian thự c trong đó có dị điểm  là thế giớ i ảo và thế giớ i nguyên thủy vớ i 
thờ i gian ảo là thế giớ i chân thật. C ó lẽ nào H aw king đã bị ảnh hư ở ng P hật giáo xem  m ọ i sự  vật 
trong thế giớ i thư ờ ng nghiệm  đều duyên sinh như  huyễn? C ó lẽ nào H aw king đã tham  họ c thuyết 
T ánh K hở i chủ trư ơng vạn hữ u hiện thành từ  N hất chân pháp giớ i?  

N hư ng vũ trụ hiện khở i như  thế nào từ  thế giớ i nguyên thủy không biên giớ i? H aw king 
viện dẫn nguyên lý bất định H eisenberg để giải thích sự  vật hiện khở i là do T hự c tại tự  tánh sai 
biệt, bất biến tùy duyên m à thăng giáng năng lư ợ ng phát khở i, phá hủy tánh đối xứ ng nguyên 
thủy. T hự c tại ở đây là thế giớ i nguyên thủy không biên giớ i của các trư ờng (fields) như  trư ờng 
hấp dẫn (gravitational field) và trư ờng điện từ  (electrom agnetic field). K hi thế giớ i nguyên thủy 
ở trong trạng thái chân không thờ i tất cả trư ờng đều có đúng trị số zero. T uy nhiên, trị số của m ột 
trư ờng và tốc độ thay đổ i của nó vớ i thờ i gian giố ng như  vị trí và vận tốc của m ột hạt: nguyên lý 
bất định xác quyết không thể đo  lư ờ ng chính xác hai phẩm  tính bổ sung ấy cùng m ột lúc. V ậy đo 
lư ờ ng tạo điều kiện (duyên) để trư ờng không thể xác định đúng là zero trong chân không. T ại vì 
nếu đúng là zero, nghĩa là cả trị số lẫn tốc độ thay đổi của nó đo bằng zero, thờ i hai phẩm  tín h bổ 
sung ấy đồng thờ i đư ợ c xác định, trái nghịch nguyên lý bất định. 

V ì lý do vừ a trình bày, trư ờng phải có m ột số lư ợ ng   bất định, gọi là dao động lư ợ ng tử . 
D ao động lư ợ ng tử  có thể là nhữ ng cặp hạt quang tử  (photon) hay trọng tử (graviton) đồng thờ i 
phát hiện vào lúc nào đó, chuyển động xa nhau ra, rồi trở lại va chạm  nhau, hỗ tư ơng nhiếp nhập 
biến m ất trong chớp nhoáng. 

D ao động lư ợ ng tử  cũng có thể là nhữ ng cặp hạt vật chất như  electron hay quark (quark là 
hạt cơ bản, cấu tử của proton và neutron). T ro ng trư ờ ng hợp này, theo luật bảo toàn năng lư ợng, 
m ột trong hai phần tử  của cặp phải có năng lư ợ ng dư ơ ng và phần tử  kia có năng lư ợ ng âm . N ếu 
gọi phần tử  có năng lư ợ ng dư ơ ng là hạt và phần tử có năng lư ợ ng âm  là phản hạt, thờ i phản hạt 
phải ảo, nghĩa là không thể quan sát trự c tiếp vớ i thiết bị phát hiện, vì nhữ ng hạt thật thư ờ ng thí 
nghiệm  đều có năng lư ợ ng dư ơ ng. P hản hạt không tồn tại quá m ột sát na vì nó phải va chạm  
tư ơng tác hủy diệt vớ i m ột hạt trong khoảnh khắc cho phép bở i nguyên lý bất định H eisen berg. 

N ó i theo thuật ngữ  P hật giáo, thế giớ i nguyên thủy không biên giớ i từ  nơ i đây m à vũ trụ 
hiện thành có thể gọi là P háp giớ i hay C hân như . N ếu thêm  nguyên lý bất định H eisenberg vào 
điều kiện đầu, thờ i có thể giải thích nguyên nhân sinh ra dao động lư ợ ng tử , tứ c sự  khở i diệt của 
nhữ ng cặp hạt đối đãi trong sát na gọi là sát na sinh diệt. D o đó, ta có thể gọi nguyên lý bất định 
là nguyên lý thự c trạng biến dịch sinh tử . N goài ra, dự a theo luận Đ ại thừ a khở i tín, có thể nói 
rằng “do C hân như  (N hư  L ai tạng ) m à có tâm  sinh diệt, nghĩa là C hơ n (không sinh diệt) V ọng 
(sinh diệt) hòa hiệp, không phải m ột không phải khác gọ i là thứ c a lại da (tâm  sinh diệt). T hứ c 
này tóm  thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. ” V ậy thế giớ i nguyên thủy không biên 
giớ i vớ i tác dụng của nguyên lý bất định có thể gọi là thứ c a lại da. 

T heo H aw king, cơ cấu phát hiện vũ trụ chính là dao động lư ợ ng tử  của các trư ờng năng 
lư ợ ng trong thế giớ i nguyên thủy ở m ứ c độ giớ i hạn bở i nguyên lý bất định. T hoạt tiên trong m ột 



thờ i kho ảng vô cùng ngắn, vũ trụ sơ sinh trư ơng bùng rất nhanh, khuếch đại m ọ i vùng hình thể 
không đều thành cơ sở phát sinh các cấu trúc thiên văn học hiện tại. T rong thờ i kỳ bùng dãn, do 
m ật độ vật chất các vùng sai khác nhau, tánh hấp dẫn (gravity) khiến nhữ ng vùng có m ật độ lớ n 
trư ơng bùng chậm  lại và khở i sự  thu súc. K ết quả là sự  hiện thành các thiên hà, tinh tú, hành tinh, 
và các loài hữ u tình. 

T ó m  lại, giả thiết thế giớ i nguyên thủy không biên giớ i vớ i các dao động lư ợ ng tử  giớ i hạn 
bở i nguyên lý bất định H eisenberg, thuyết vũ trụ H aw king có thể giải thích hầu hết nhữ ng kết 
quả quan trắc hiện nay. T huyết này có thể xem  như  là m ột m ô hình toán học của thuyết T ánh 
khở i 

               S ống: T ồn  tại trong cách th ế xa cân b ằng  
Đ ịnh luật H ai nhiệt động học đề cập hư ớng biến chu yển của các tiến trình thiên nhiên trong 

vũ trụ và xác quyết hư ớ ng đó luôn luôn tiến đến trạng thái cân bằng nhiệt, từ có trật tự đến hỗn 
loạn. T huyết tiến hóa chủ trư ơng ngư ợc lại: trong các sinh vật, tiến trình phát triển của các tế bào 
ngày càng tăng trật tự  và tăng tính phứ c tạp. Đ iều kỳ diệu là m ột cơ thể phứ c tạp khi đã xuất hiện 
thờ i tự  tái điều chỉnh, tự  tổ chứ c để bảo quản sự  hợ p nhất các chứ c năng nhằm  tồn tại và sinh 
trư ởng. N hư ng giữ a các tiến trình biến chuyển của vũ trụ không ngừ ng tiến đến hỗ n loạn, làm  thế 
nào sự  sống có thể xuất hiện, tự  duy trì và tổ chứ c sự  sinh trư ởng như  vậy?  

K hác vớ i hệ thống nhiệt động học kín thư ờ ng đư ợc nghiên cứ u trong trạng thái cân bằng 
(equilibrium ) hay gần cân bằng, sinh vật là nhữ ng hệ thống hở, xuất hiện ở vị trí xa cân bằng (far 
fro m  equilibrium ) như ng vẫn tạm  thờ i giữ  đư ợc trạng thái bền vữ ng (stability) do trao đổi năng 
lư ợ ng và vật chất vớ i m ô i trư ờng chung quanh. S inh vật là nhữ ng cấu trúc bền vữ ng hiện thành 
và tiến hóa nư ơ ng trên các luồng dao động năng lư ợng và phản ứ ng hóa học liên tục và đầy động 
lự c. Đ iều làm  Ilya P rigogine hết sứ c thắc m ắc là các sinh vật nhờ vào đâu m à có khả năng duy trì 
quá trình sống trong nhữ ng điều kiện xa cân bằng như  vậy. D o nghiên cứ u các hệ thống ở vị trí 
xa cân bằng, ông nhận thấy từ  nhữ ng đụn cát cho đến các tinh tú và ngân hà, giống như  sinh vật, 
tất cả đều là nhữ ng cấu trúc lư u chú xuất hiện xa trạng thái cân bằng. N hữ ng điều kiện nào đã 
khiến các cấu trúc xa cân bằng ấy có thể tồn tại bền vữ ng? 

Ô ng khám  phá sự  cần thiết phải sử  dụng các phư ơ ng trình vi phân phi tuyến (non linear 
differential equations) để m ô tả nhữ ng hệ thống xa cân bằng và chính sự  nố i kết hai tánh, “xa vị 
trí cân bằng” và “tánh phi tuyến”, đã m ở đư ờ ng phát m inh m ột thuyết m ớ i giải thích nguyên 
nhân sinh ra nhữ ng trạng thái bền vữ ng xa vị trí cân bằng. Đ ó là thuyết hệ thống tự  tổ chứ c 
(theory of self-organization). 

P hư ơ ng trình tuyến tính (linear equations) cơ học và nhiệt động học cổ điển dùng bấy lâu 
thư ờng giải đư ợc bằng phép giải tích, nghĩa là sau m ột quá trình biến đổi, cuối cùng dẫn đến m ột 
công thứ c, từ đó suy ra nhữ ng đáp số. H ầu hết các phư ơ ng trình phi tuyến m ô tả các hiện tư ợng 
thiên nhiên không thể giải đư ợc theo cách ấy. L ại nữ a, trong thế giớ i phi tuyến, nhữ ng phư ơ ng 
trình đơ n giản có tánh quyết định có thể tạo ra nhữ ng m ô hình tác động rất hỗn độn vớ i nhữ ng 
kết quả phứ c tạp đa thù đa dạng không thể lư ờ ng trư ớc. Đ iều lạ hơ n nữ a là từ  tập tính phứ c tạp 
và hỗn độn ấy lại xuất sinh nhữ ng cấu trúc có tổ chứ c và trật tự, nhữ ng m ẫu hình rất tinh tế và 



m ỹ quan. 

C ác hệ thống động lự c (dynam ical system s) tứ c các hệ thống phư ơ ng trình vi phân phi 
tuyến tuy cần thiết, như ng vì không thể nào xác định định lư ợ ng lờ i giải của chúng, nên khoa học 
gia luôn luôn thay chúng bằng nhữ ng phép tính gần đúng vớ i nh ữ ng phư ơ ng trình tuyến tính. 
T hay vì m ô tả  các hiện tư ợng vớ i đầy đủ tư ớng dạng phứ c tạp không ngừ ng biến đổi m ột cách 
ngẫu nhiên, phép tính gần đúng chỉ m ô tả đư ợc sự  vận hành của hệ thống tư ơng ứ ng vớ i nhữ ng 
dao động nhỏ, nhữ ng biến chuyển nhiệt độ nhỏ m à thôi. D o đó, đối tư ợng nhiệt động học nghiên 
cứ u bị giớ i hạn, chỉ có các hệ thống ở vị trí cân bằng (equilibrium ) hay gần cân bằng m ớ i đư ợc 
khảo sát. H ãy tư ởng tư ợng nếu trong y học cũng giớ i hạn như  thế, thờ i chỉ có tử  thi và con bệnh 
gần chết là đối tư ợng của y khoa! 

N hà toán học thiên tài P háp H enri P oincaré nhận thấy phép tính gần đúng dẫn đến nhữ ng 
tiên đoán sai lầm  về vị trí các hành tinh nên phát m inh m ột phư ơ ng pháp phân tích toán học m ớ i 
chú trọng định tính (qualitative determ ination) thay vì định lư ợ ng (quantitative determ ination). 
Ô ng tìm  cách biểu diễn tập tính của hệ thống bằng hình học quỹ đạo thay vì bằng nhữ ng công 
thứ c đại số. V ào năm  1881, khi dùng phư ơ ng trình vi phân liên hệ bài toán tìm  hiểu quan hệ 
tư ơng tác giữ a ba vật thể (three-body problem ), bài toán có tiếng là không giải đư ợc, ông nêu rõ 
chủ đích của phép phân tích định tính như  sau. 

“C ó thể nào không hỏ i rằng m ột trong ba vật thể luôn luôn vận chuyển trong m ột khu vự c 
không gian, hay di chuyển m ỗ i lúc m ỗ i ra xa m ãi m ãi; có thể nào không hỏ i rằng khoảng cách 
giữ a hai trong ba vật thể sẽ tăng hay giảm  trong tương lai vô tận, hay vĩnh viễn hạn chế trong 
m ột giớ i hạn nào đó? C ó thể nào không đặt ra m ột ngàn câu hỏi tư ơng tợ có thể giải đáp tứ c khắc 
ngay khi hiểu biết cách làm  thế nào thiết kế định tính quỹ đạo của ba vật thể?” 

Đ ố i vớ i P o incaré, thiết kế định tính quỹ đạo m ớ i thật là toán học các quan hệ, toán học các 
m ẫu hình bất biến (invariant patterns). K ết quả ông tìm  đư ợc khi giải bài toán ba vật thể, trong 
đó ông đề cập m ột hành tinh nhỏ (asteroid) di chuyển sấn vào trong hệ thống quỹ đạo M ộc tinh 
(Jupiter) và M ặt trời, là hành tinh nhỏ có m ột chuyển động phứ c tạp rất kỳ lạ gồ m  vô số quỹ đạo 
hỗn độn m à chính ông không biết phải m ô tả ra làm  sao. Ô ng cho biết: “N gay tôi cũng khôn g thử  
tìm  cách vẽ chúng ra. K hông có gì thích đáng hơ n để gây nơ i ta m ột ý niệm  về tánh phứ c tạp của 
bài toán ba vật thể. ” N hữ ng quỹ đạo rất đỗi phứ c tạp ấy đến nay m ang tên là quỹ đạo hấp dẫn 
hỗn độn (chaotic attractors), đối tư ợng của thuyết động lự c họ c phi tuyến (non linear dynam ics). 
Đ iều ông không hiểu đư ợc trong bài toán ba vật thể là m ặc dầu trên nguyên tắc lờ i giải có vô số 
quỹ đạo khả năng hỗn độn như ng cuối cùng chỉ có m ột quỹ đạo duy nhất hiện thành tư ơng ứ ng 
vớ i quỹ đạo quan sát đư ợc. 

V ớ i m áy tính hiện đại m ạnh và căn cứ  trên nguyên tắc phân tích định tính P oincaré, nhiều 
phư ơ ng pháp khảo sát m ớ i đư ợc phát m inh có thể giải các hệ thống động lự c rất nhanh chóng và 
chính xác. L ờ i giải ở đây không phải là m ột công thứ c, m à là m ột kết hợp trị số củ a các biến số 
đáp ứ ng thỏa m ãn phư ơ ng trình. M áy tính giúp biểu diễn lờ i giải dư ớ i dạng m ột đư ờng cong hay 
tập hợp đư ờng cong trong m ột không gian toán học gọi là không gian pha (phase space). M ỗi 
điểm  biểu diễn toàn hệ thống. Đ iểm  sẽ vẽ ra m ột quỹ đạo tro ng không gian pha khi hệ thống biến 
chuyển. 



K hi hệ thống biến chuyển tuần hoàn, nghĩa là chạy vòng quanh không đạt vị trí cân bằng 
thờ i quỹ đạo là m ột vòng kín gọi là vòng hấp dẫn tuần hoàn (periodic attractor). T hí dụ: H ệ 
thống động lự c biểu diễn m ột quả lắc không m a sát nên m ãi m ãi đu đư a sẽ vẽ ra m ột vòng hấp 
dẫn tuần hoàn, tư ơng ứ ng vớ i sự  đu đư a m ãi m ãi của quả lắc. N ếu có m a sát, chuyển động đu 
đư a chậm  dần và đến lúc nào đó sẽ dừ ng lại. Q uỹ đạo tư ơng ứ ng là m ột đư ờng xoắn ốc vào trong 
gọi là điểm  hấp  dẫn (point attractor). Đ ây là trư ờng hợp các hệ thống đạt thấu m ột vị trí cân bằng 
bền vữ ng. C ác hệ thống động lự c phi tuyến có nhiều và đủ loại quỹ đạo hấp dẫn, kể cả m ột loại 
thứ  ba gọi là hấp dẫn kỳ dị (strange attractor), trong đó m ẫu hình rất phứ c tạp tạo ra bở i quỹ đạo 
của điểm  biểu diễn hệ thống tuồng như  ngẫu nhiên như ng kỳ thật là có thể xác định. M ỗ i quỹ đạo 
hấp dẫn chiếm  cứ  m ột khu vự c của không gian pha gọi là lư u vự c hấp dẫn. M ọi quỹ đạo khở i đầu 
từ trong lư u vự c nào không chóng thờ i chầy sẽ trở lại lư u vự c đó. 

T hí dụ hấp dẫn kỳ dị: H ình quỹ đạo hấp dẫn L orenz biểu diễn hiệu quả bư ớ m  đập cánh 
(butterfly effect), là lờ i giải hỗn độn của hệ thống động lự c m à nhà thờ i tiết học E dw ard L orenz 
thiết lập để tiên đoán thờ i tiết. K hông gian pha ba thứ  nguyên X Y Z  gồm  hai lư u vự c hấp dẫn. 
Đ iểm  biểu diễn hệ thống dao động tăng dần biên độ, lư u chuyển quanh m ột điểm  trong lư u vự c 
thứ  nhất m ột ít vòng; sau đó chuyển qua dao động m ột ít vòng quanh m ột điểm  trong lư u vự c thứ  
hai, rồi đột nhiên trở lại dao động quanh điểm  thứ  nhất, và cứ  như  thế m ãi m ãi. 

T heo phép phân tích định tính, các quỹ đạo và lư u vự c hấp dẫn đư ợc nhận dạng và phân 
loại tạo ra cái gọi là “chân dung pha” (phase portrait) của hệ thống. K hi thông số của các phư ơ ng 
trình hệ thống dần dần thay đ ổ i, nếu chân dung pha tứ c hình thể các quỹ đạo và lư u vự c hấp dẫn 
từ từ  thay đổi theo như ng vẫn bảo toàn nhữ ng đặc tính cơ bản, thờ i hệ thống đư ợc m ang danh là 
hệ thống có cấu trúc bền vữ ng (structurally stable). T rái lại, nếu đặc tính của chân dung pha th ay 
đổi lớ n, chẳng hạn các quỹ đạo hấp dẫn biến m ất hay chuyển đổi vớ i nhau, hoặc quỹ đạo hấp dẫn 
m ớ i đột nhiên xuất hiện, thờ i đó là trư ờng hợp hệ thống có cấu trúc không bền vữ ng. T ình trạng 
này xảy ra tại nhữ ng điểm  toán học gọi là điểm  phân nhánh đôi (b ifurcation point). T rong thự c 
tế, nhữ ng điểm  phân nhánh đôi là nhữ ng điểm  bất ổn định (instability po int), nơ i đó hệ thống 
thay đổi rất đột ngột và nhữ ng dạng trật tự m ớ i đột nhiên tự  phát. N hà toán học P háp R ené T ho m  
gọi đó là nhữ ng “đại tai biến” (catastrophe). P rigogine chứ ng m inh nhữ ng điểm  bất ổn định chỉ 
xuất hiện trong nhữ ng hệ thống hở ở xa vị trí cân bằng m à thôi. 

D o  áp dụng hệ thống động lự c phi tuyến vào việc khảo sát nhữ ng hiện tư ợng như  phản ứ ng 
hóa học B Z  (B Z  là gọi tắt cặp tên B elousov-Z habotinsky) m à các khoa học gia tìm  thấy đư ợc 
nguyên nhân khiến các cấu trúc xa cân bằng có thể tồn tại bền vữ ng: tánh tự  tổ chứ c (self-
o rganization). V ào năm  1968, lần đầu tiên thế giớ i đư ợc trình bày cho biết m ột phản ứ ng hóa học 
rất kỳ lạ biểu hiện tánh tự  tổ chứ c do hai nhà khoa học N ga, B elousov và Z habotinsky, thự c hiện 
thành công sau bứ c m àn sắt. Đ ây là m ột thí nghiệm  hóa học vớ i m ục đích tìm  hiểu tiến trình 
chuyển hóa (m etabo lism ) của các tế bào trong sinh vật biến chuyển như  thế n ào các thứ c ăn hữ u 
cơ thành năng lư ợ ng dư ớ i dạng phân tử  adenosine triphosphate và khí cacbon dio xit. K hi trộn lẫn 
m ột số hóa chất (axit m alo nic, kali bro m at, và xeri io n) trong m ột cái đĩa trẹt đự ng axit sulfuric, 
lúc nhiệt độ tăng cao tới hạn nào đó, thờ i đột nhiên hiện khở i m ột cấu trúc gồm  các dao động 
tuần hoàn di chuyển theo nhữ ng vòng đồng tâm  hay xoắn ốc, và tồn tại bền vữ ng m ặc dầu phản 
ứ ng không ngừ ng tác động, tiếp tục phát sinh nhiều dao động thêm  nữ a. P hản ứ ng B Z  là m ột 
phản ứ ng hoàn toàn hóa học, m ột phản ứ ng không sống (non life reaction), vì không dính líu 
D N A , thế m à tác dụng hóa học khở i hiện giả tư ớng sóng giống hệt như  trong tiến trình sinh 



trư ởng của m ột dạng sống. 

 

C ác chu trình tự  xúc tác biểu trư ng đặc tính của các phản ứ ng tự  phát ở xa vị trí cân bằng 
cũng đư ợc tìm  thấy bên trong các tế bào sống, do hợp chất enzym e xúc tác các phản ứ ng hóa 
sinh. B ản thân enzym e không thay đổ i trong phản ứ ng, sự  có m ặt củ a nó cho phép phản ứ ng xảy 
ra. N hà hóa học Đ ứ c M anfred E igen, giải N obel 1967, khám  phá thấy trong nhữ ng hệ thống hóa 
sinh xa cân bằng, nghĩa là lư u xuất từ nhữ ng luồng dao động năng lư ợ ng, sự  tổ hợp nhiều phản 
ứ ng xúc tác khác nhau thành nhữ ng m ạng phứ c tạp bao gồm  trong đó nhữ ng chu trình xúc tác. 
C ác chu trình xúc tác này chẳng nhữ ng bền vữ ng, m à còn có khả năng tự  tái bản (self 
replication) và điều chỉnh nhữ ng tái bản sai thác. N hư  thế có nghĩa là chúng có thể bảo toàn và 
truyền dẫn thông tin phứ c tạp. N goài ra, công trình nghiên cứ u của E igen cho thấy tánh tự  tái 
bản, ai cũng biết đó là đặc tính của sinh vật, đã phát hiện trong nhữ ng hệ thống hóa học trư ớc khi 
sự  sống xuất hiện, trư ớc khi có m ột cấu trúc di truyền hình thành. N hư  vậy có thể nó i rằng sự  
sống liên hệ m ật thiết vớ i các phản ứ ng không sống. 

V ì các tế bào sống có thể tự sản xuất thêm  bằng cách phân chia, đồng thờ i tự  duy trì và bảo 
toàn sự  sống trong m ột m ô i trư ờng không ngư ng biến chuyển nên có thể nói chúng đều tự  xúc 
tác, tự  tổ chứ c. N hư  vậy, tế bào và tánh tự  tổ chứ c, sự  sống và phản ứ ng không sống quyện lấy 
nhau, không m ột không khác, tạo thành nhữ ng cấu trúc bền vữ ng xa vị trí cân bằng m à P rigogine 
gọi là nhữ ng cấu trúc tiêu tán. T iêu tán là vì m ỗ i cấu trúc phải luôn luôn tiêu tán entrop y để có 
thể tồn tại bền vữ ng. 

H ãy lấy con ngư ờ i làm  thí dụ m ột cấu trúc tiêu tán. T heo định luật bảo toàn năng lư ợ ng, 
m ỗ i cơ thể trư ởng thành sẵn có m ột số năng lư ợ ng bình thư ờ ng hầu như  không thay đổi, không 
cần nhận thêm  năng lư ợ ng từ  bên ngoài. T iêu thụ  thứ c ăn và thở vào dư ỡng khí là nhữ ng dạng 
năng lư ợ ng có entropy thấp không phải để làm  giàu thêm  số năng lư ợ ng cố hữ u của cơ thể, m à 
thật ra, để thay thế số năng lư ợ ng không ngừ ng m ất đi bở i hoạt dụng của ba nghiệp thân, khẩu, ý 
thư ờng nhật. T hứ c ăn và dư ỡ ng khí sau khi chuyển hóa thành năng lư ợ ng thay thế sẽ tống khứ  ra 
ngoài m ột dạng năng lư ợ ng rất hỗn loạn, rất cao entropy như  nhiệt, cacbon dioxit, và phân. T rên 
nguyên tắc, con ngư ờ i không cần thu nhận năng lư ợng từ  bên ngoài vì năng lư ợ ng của cơ thể 
đư ợc bảo toàn. T uy nhiên do ba nghiệp nên con ngư ờ i luôn luôn phải phấn đấu chống lại Đ ịnh 
luật H ai nhiệt động học vì entropy không ngừ ng gia tăng. M uốn sống còn, con ngư ờ i phải giữ  
không cho entropy gia tăng, vì tăng đến m ứ c tối đa, trạng thái cân bằng xảy  ra và giết chết con 
ngư ờ i. B ở i thế con ngư ờ i phải thư ờ ng xuyên tiêu tán entropy cao bằng cách nhận vào và chuyển 
hóa thứ c ăn và dư ỡ ng khí vớ i entropy thấp. 

T ó m  lại, để tiêu tán entropy cấu trúc thư ờng xuyên thu nhận thêm  năng lư ợ ng và vật liệu từ  
m ô i trư ờ ng chung quanh. B ở i vậy, các cấu trúc tiêu tán chỉ có thể hiện thành và tạm  thờ i bền 



vữ ng xa vị trí cân bằng, nư ơ ng trên nhữ ng luồng năng lư ợ ng và vật chất không ngừ ng dao động 
và chuyển biến. T hật khác xa vớ i quan điểm  cổ điển cho rằng trật tự luôn luôn k ết hợp vớ i cân 
bằng, thuyết cấu trúc tiêu tán P rigogine chủ trư ơng không cân bằng là nguồn gốc phát sinh trật 
tự. C ác cấu trúc tiêu tán không nhữ ng tự  duy trì trong m ột trạng thái bền vữ ng xa vị trí cân bằng, 
m à còn có thể tiến hóa. K hi m ô i trư ờng tăng gia dao động cung cấp thêm  nhiều năng lư ợ ng và 
vật chất, cấu trúc có thể trải qua nhữ ng thờ i điểm  bất ổn định, và tự  chuyển biến thành nhữ ng cấu 
trúc m ớ i phứ c tạp hơ n. 

T rong phản ứ ng B elousov-Z habotinsky, m ẫu hình gồm  nhữ ng vòng đồng tâm  hay xoắn ốc 
là m ột hữ u thể, m ột cấu trúc tiêu tán lư u xuất từ m ột luồng năng lư ợ ng và vật chất không ngừ ng 
dao động và chuyển biến. T heo P rigogine, cấu trúc tiêu tán là nhữ ng hòn đảo trong m ột biển hỗn 
loạn, hỗn loạn ở đây có nghĩa là có trật tự  bậc vô hạn. N ói theo P hật giáo, biển trật tự  bậc vô hạn 
là pháp giớ i trùng trùng duyên khở i. Đ úng như  K hế kinh nó i: “K hông có m ột pháp nào chẳng từ  
pháp giớ i m à lư u xuất, và cũng không có m ột pháp nào chẳng trở về pháp giớ i (V ô bất tùng thử  
pháp giớ i lư u, m ạc bất hoàn qui thử  pháp giớ i)”. 

                              H ữ u thể và T hờ i gian  
N hữ ng tiến bộ khoa học tìm  hiểu sự  hiện thành và tiến hóa của hữ u thể trong vũ trụ căn cứ  

vào hai phát m inh quan trọng. M ột phát m inh về toán học, phép phân tích định tính các hệ thống 
động lự c phi tuyến, và phát m inh kia là thuyết nhiệt động học về các cấu trúc tiêu tán. T huyết 
cấu trúc tiêu tán, cũng như  m ọ i lý thuyết khoa học, là m ột phép quán chiếu, m ột sản phẩm  của 
tâm  thứ c, chứ  không phải là m ột biểu tư ợng của thự c tại. C ác hệ thống động lự c phi tuyến chỉ là 
m ột ngôn ngữ  để lý luận và truyền thông chứ  không phải để phô diễn kiến thứ c về thự c tại. 

T heo nhận thứ c P hật giáo, thuyết cấu trúc tiêu tán là m ột thuyết về tánh khở i tứ c y tánh 
duyên khở i, “pháp trụ pháp vị”. T ại m ột điểm  trong m ột xứ  và m ột thờ i nhất định, các cấu trúc 
lư u xuất từ  pháp giớ i và tồn tại bền vữ ng xa vị trí cân bằng đư ợc bở i vì chúng cùng biến chuyển 
lư u chú và hỗ tư ơng giao thiệp vớ i nhữ ng luồng năng lư ợ ng và vật chất trong pháp giớ i. Q uả là 
m ột nghịch lý khi cấu trúc hiện hữ u như  m ột cá thể độc lập riêng biệt m à không hẳn riêng biệt vì 
thật ra là pháp giớ i tính trùng trùng duyên khở i. T rong pháp giớ i tính trùng trùng duyên khở i, 
m ột hữ u thể đối đãi hiện ra các hữ u thể, các hữ u thể đối đãi hiện ra m ột hữ u thể. V ề m ặt pháp 
tư ớng, m ỗ i m ột hữ u thể cá biệt tự  giữ  đư ợc tánh riêng, làm  đố i tư ợng cho sự  nhận thứ c biết nó là 
nó. V ề m ặt pháp tánh, thật tư ớng của hữ u thể là K hông, không có giớ i hạn, không có phần vị sai 
biệt. 

N hư  vậy, m ỗ i hữ u thể là biểu hiện của lý hỗ tứ c (m utual identity) và lý hỗ nhập (m utual 
penetration). “H ỗ tứ c” hay “T ất cả là M ột, M ột là T ất cả ” phô diễn ý nghĩa của câu “S ắc tứ c thị 
K hông, K hông tứ c thị S ắc” trong T âm  kinh. “H ỗ nhập” tư ơng ứ ng vớ i nguyên lý duyên khở i 
theo đó không có sự  vật nào hiện hữ u độc lập, có sẵn định tánh nơ i bản thể của nó, và m ọ i vật 
đồng thờ i hiện khở i, nư ơ ng tự a lẫn nhau, ảnh hư ở ng lẫn nhau, cái này không chư ớ ng ngại sự  
hiện hữ u và hoạt động của nhữ ng cái kia. N ói tắt, “hỗ nhập” là đồng thờ i câu khở i, đồng thờ i hỗ 
nhiếp, và đồng thờ i hỗ dung. 

Đ ể hiểu dễ dàng hơ n nhữ ng m ô hình toán học diễn tả sự  hiện thành và tiến hóa của hữ u thể 
trong vũ trụ, tư ởng cũng cần nhắc lại rằng vũ trụ vớ i tất cả hữ u thể chỉ là hình chiếu của thự c tại 



chân như  trong m ột khung không thờ i gian do phân biệt vọng tư ởng tạo ra. T heo D uy thứ c, vũ 
trụ là do thứ c biến. H uyền T ráng và A n H uệ giải thích sự  chuyển biến (parinàm a) của thứ c m ỗ i 
ngư ờ i m ột cách. 

N gài H uyền T ráng giải thích thứ c chuyển biến qua hai tầng theo m ột chiều từ  hetu (nhân) 
đến phala (quả): (1) nhân năng biến (hetu -parinàm a); nhân tứ c chủng tử , chủng tử  năng biến sinh 
quả hiện hành là tám  thứ c. (2) quả năng biến (phala-parinàm a), tứ c tám  thứ c m ỗ i m ỗ i chuyển 
biến thành hai phần, kiến và tư ớng, do đó, tám  thứ c biểu hiện hết thảy m ọ i hiện tư ợng. 

T rên phư ơ ng diện không gian, giải thích thứ c biến (vijnàna-parinàm a) như  vậy là theo m ột 
quá trình phân hai của thứ c thành chủ thể (gràhaka) và đối tư ợng (gràhya). T rên phư ơ ng diện 
thờ i gian, chuyển biến của thứ c qua hai tầng theo quan hệ m ột chiều không thể đảo nghịch hetu 
= = >  phala (nhân = = >  quả), từ  hetu (nhân) đến phala (quả), xác định hư ớ ng bay của m ũi tên thờ i 
gian. 

L uận sư  A n H uệ (S thiram ati) quan tâm  hơ n đến bản tính của sự  chuyển biến. N gài chủ 
trư ơng chuyển biến (parinàm a) của thứ c là sự  xảy ra đồng thờ i và nghịch chiều của nhân chuyển 
và quả chuyển. K hác vớ i H uyền T ráng, chuyển biến đư ợc giải thích theo nghĩa của hai chữ  P hạn 
kàrana và kàrya. T iếc thay, hai chữ  nhân và quả dùng để dịch hetu và phala cũng đư ợc dùng để 
dịch kàrana và kàrya, m ặc dầu chúng có nghĩa khác nhau. N hân kàrana có ng hĩa hoạt động, là tác 
dụng gây ảnh hư ở ng đến m ột sự  vật. Q uả kàrya trái lại có nghĩa thụ động, là tác quả hay cái bị 
tác động. Q uan hệ giữ a kàrana và kàrya là quan hệ hai chiều, khác hẳn quan hệ m ột chiều giữ a 
hetu và phala. 

N hân chuyển còn gọi là huân tập  (vàsanà) có nghĩa là, hiện tư ợng nguyên là phala thờ i nay 
là kàrana, và chủng tử , luôn luôn là hetu, thờ i bây giờ là kàrya. Q uả chuyển tứ c chủng tử  sinh 
hiện hành, chủng tử  là kàrana và hiện tư ợng là kàrya. V ậy thứ c chuyển là tổng hợp hai chuyển 
biến đồng  thờ i và nghịch chiều, chủng tử  < = = >  hiện tư ợng, kàrana < = = >  kàrya. 

T hứ c chuyển là cơ sở nư ơ ng trên đó giả lập thế giớ i hiện tư ợng. T ất cả dồn chứ a vào m ột 
sát na, gọi là “nhi kim ”, khoảnh khắc bây giờ và tại đây. T ánh đồng thờ i tứ c phi thờ i của thứ c 
chuyển trở thành nguồn gốc của thờ i gian và không gian. M ọi hữ u và biến cố đều hiện thành 
trong giớ i hạn của khung không thờ i gian đư ợc thiết lập trên cơ sở của thứ c biến. C ơ sở này là cơ 
sở của sự  chuyển biến của a lại da thứ c, thư ờng gọi là tánh nhân duyên, tứ c chuyển biến đồng 
thờ i chủng sinh hiện, hiện sinh chủng. T hế giớ i sinh ra và biến m ất trong từ ng chớp nhoáng. M ọ i 
sự  vật hiện khở i trong sát na nhi kim  và biến m ất cùng trong sát na ấy. C hính do biến dịch sinh 
diệt từ ng sát na m à thế giớ i tự  thiết lập và hiện thành. 

T ánh sát na là tư ơng tục, nghĩa là, nhi kim  vận hành bất tuyệt, nhi kim  là hiện tại m iên 
trư ờng. T ư ơng tục bất đoạn là đặc tính của sự  chuyển biến của thứ c, tứ c của hoạt động của bảy 
yếu tố tâm  thứ c sinh diệt liên tục trong từ ng sát na tạo thành hình ảnh thờ i gian lư u chuyển theo 
chiều m ột m ũi tên. K hái niệm  entropy gia tăng có thể xem  như  sự  nuô i lớ n thứ c tư ơng tục do vô 
m inh bất giác làm  nhân và cảnh giớ i hư  vọng làm  duyên. M ũi tên thờ i gian chính là thứ c lư u chú 
thuận dòng vô m inh sinh ra các pháp sinh tử  tạp nhiễm . C ác pháp luôn luôn hóa dịch đổ i m ớ i m à 
hiện thành qua luật tắc duyên khở i, nên sinh, trụ, dị, diệt trong sát na hay trong m ột thờ i kỳ đều 



là tư ớng giả. 

B iểu đồ sau đây trình bày ý nghĩa thờ i gian theo hai cách nhìn sát na triển ch uyển. 

 

H ai đư ờ ng chạy dài song song bên trên và bên dư ớ i biểu tư ợng thế giớ i hiện tư ợng và thứ c 
a lại da. C ác m ũi tên lên xuống biểu tư ợng tánh nhân duyên tứ c sự  thư ờng xuyên phát hiện chủng 
tử thành hiện hành, và sự  trở về của các hiện hành trong hình thái tân chủng tử ; (a) là hình ảnh 
thứ c chuyển giải thích theo luận sư  A n H uệ trên quan điểm  đồng thờ i tứ c phi thờ i, kàran a <==> 
kàrya, hay sát na hiện tại, “nhi kim ”, bây giờ và tại đây; (b) là hình biểu diễn thứ c chuyển giải 
thích theo ngài H uyền T ráng, tư ơng tục lư u chú m ột chiều, hetu = = >  phala, theo m ũi tên thờ i 
gian. 

N hư  vậy, thờ i gian không gì khác hơ n là sự  kết hợp chu kỳ triển chuyển vớ i tư ơ ng tục lư u 
chú. K hoa học đo thờ i gian bằng cách đếm  chu kỳ tuần hoàn tái diễn của các biến cố vô thư ờng 
trong dòng tư ơng tục của sinh tử  phần đoạn. T hờ i gian là các tuần trăng tròn hay trăng khuyết, là 
ngày lại đêm , đêm  lại ngày, là chu kỳ đu đư a của quả lắc, là dao động của m ột tinh thể thạch anh 
(quartz crystal) phát sóng. 

T heo P rigogine, bản tính của thờ i gian là m ột chiều không thể đảo nghịch m ặc dầu tất cả 
định luật chuyển động trong thế giớ i vi m ô các hạt đều có tính cách thuận nghịch. Đ ể giải thích, 
ông tự a vào khái niệm  toán học “phá gãy đố i xứ ng”. 

T rư ớc hết, cần phải hiểu ý nghĩa của danh từ  toán học “đố i xứ ng” dùng trong cơ học lư ợ ng 
tử. Đ ây không phải tính chất đối xứ ng thấy trong hình tư ớ ng của m ột sao biển hay hoa tuyết. Đ ố i 
xứ ng của hạt trong thế giớ i vi m ô là nhữ ng phép toán (operations) trừ u tư ợng thự c hiện trong 
nhữ ng không gian toán học trừ u tư ợng khác nhau. T rong sự  phân hạng nhữ ng thay đổ i biến 
chuyển của các hạt thành nhó m  (group), danh từ   to án học “đối xứ ng” đư ợ c dùng để chỉ m ột 
nhó m  phép toán không làm  thay đổ i tư ớng dạng m ẫu hình biến chuyển toán học của các hạt. 
N hữ ng m ẫu hình biến chuyển này đư ợc gọ i là bất biến (invariant) đối vớ i nhó m  đối xứ ng. 

M ỗ i định luật vật lý cơ bản tư ơng ứ ng vớ i m ột bất biến, và bất biến này tư ơng đư ơ ng vớ i 
m ột nhó m  đố i xứ ng. B a nhó m  đối xứ ng quan trọng sau đây thư ờ ng đư ợc nêu ra để giải thích m ột 
số hiện tư ợng hay biến cố vũ trụ học. (1) Đ ối xứ ng không gian đảo chuyển P  (P arity; space 
inversio n) có nghĩa là định luật vẫn đúng nếu từ  áp dụng vào m ột biến cố chuyển qua áp dụng 
vào ảnh trong gư ơng của biến cố ấy (thí dụ: ảnh trong gư ơng của m ột hạt quay trái là m ột hạt 
quay phải, vậy áp dụng vào hạt quay trái hay vào hạt quay phải, định luật vẫn đúng). (2) Đ ối 
xứ ng điện tích liên hợp C  (charge-conjugation) có nghĩa là định luật vẫn đúng khi đổi hạt thành 
phản hạt và phản hạt thành hạt [X in nhắc lại định nghĩa phản hạt: V ớ i m ỗ i và m ọ i hạt, tư ơng ứ ng 



m ột phản hạt tứ c là m ột hạt đồng khối lư ợ ng và spin như ng ngư ợc điện tích]. (3) Đ ối xứ ng th ờ i 
gian đảo chiều T  (tim e-reversal) có nghĩa là nếu đổi ngư ợc hư ớ ng chuyển động của tất cả hạt và 
phản hạt, hệ thống sẽ trở lại trạng thái khi trư ớc. N ói cách khác, định luật vẫn đúng khi chuyển 
hư ớ ng tới thành hư ớ ng lui hay ngư ợc lại của thờ i gian. 

N ăm  1956, trái vớ i đa số vật lý gia tin tư ởng các định luật vật lý tuân theo đối xứ ng không 
gian đảo chuyển P , hai nhà vật lý học M ỹ gốc T rung H oa, T sung D ao L ee và C hen N ing Y ang, 
đư a ra ý kiến là lự c hạt nhân yếu (the nuclear w eak force; nguyên nhân của sự  phâ n rã bêta, tứ c 
sự  chuyển hóa phóng xạ bên trong hạt nhân biến đổi neutron thành proton) phá gãy đối xứ ng P . 
N ói cách khác, lự c này khiến cho vũ trụ và ảnh trong gư ơ ng của vũ trụ ấy không phát triển giố ng 
nhau. X ác suất xảy ra các tiến trình “quay trái” sai khác xác suất xảy ra các tiến trình “quay 
phải”! Ý  kiến đề xuất đư ợc thí nghiệm  xác nhận là đúng và hai ông đư ợc trao giải N obel về V ật 
lý học 1957. 

Đ ể trả lờ i câu hỏi vì sao hiện giờ trong vũ trụ số quark nhiều hơ n số phản quark m ặc dầu 
chúng khở i đầu vớ i số lư ợ ng bằng nhau, các nhà vũ trụ học viện dẫn lý do các định luật vật lý 
không tuân theo đối xứ ng C . N ghĩa là các định luật chi phố i vũ trụ các phản hạt không giống các 
định luật chi phố i vũ trụ các hạt. H ai vũ trụ phản hạt và hạt vận hành không giố ng nhau. Đ ó là 
m ột thí dụ về sự  phá gãy đố i xứ ng C . 

M ột thí dụ khác về sự  phá gãy đối xứ ng: S ự  vận hành của vũ trụ sơ sinh không tuân theo 
đối xứ ng T  vì vũ trụ bùng dãn theo chiều đi tớ i của thờ i gian; ví như  thờ i gian đi lui thờ i vũ trụ 
đã thu súc! C hính vì có nhữ ng lự c không tuân theo đối xứ ng T , cho nên đồng thờ i vớ i sự  bùng 
dãn của vũ trụ, các lự c ấy là nguyên nhân chuyển hóa phản electron thành quark nhiều hơ n là 
electron thành phản quark. T rong giai đoạn vũ trụ bùng dãn và lạnh dần, vì quark nhiều hơ n phản 
quark cho nên sau khi phản quark tư ơng tác hủy diệt vớ i quark, còn lại m ột số quark thặng dư  tạo 
thành vật chất hiện hữ u. 

T rong thế giớ i vi m ô các hạt, các định luật vật lý diễn đạt nhữ ng khả năng hay tiềm  năng 
của vật chất, năng lư ợ ng bằng nhữ ng công thứ c toán học luôn luôn phô bày m ột số đối xứ ng. D o 
đó, các nhà vật lý tin tư ởng bản thể của vũ trụ là đối xứ ng. Đ ối xứ ng theo thuật ngữ  P hật giáo có 
nghĩa là viên dung vô ngại, tất cả cùng hỗ tư ơng nhiếp nhập m ặc dầu chúng vẫn phân lập và đố i 
đầu lẫn nhau. N ói theo H oa nghiêm , đối xứ ng là bao hàm  toàn thể hết thảy cảnh giớ i các cõi 
(viên dung) và khả năng tư ơng dung nhiếp nhập vô tận của cảnh giớ i các cõ i (vô ngại). M ột thí 
nghiệm  thự c hiện trong m ột cảnh giớ i không ngăn ngại m ột thí nghiệm  cùng chung phạm  trù 
đư ợc thự c hiện trong m ột cảnh giớ i khác, m ặc dầu hai cảnh giớ i này chẳng nhữ ng tư ơng quan 
liên hệ vớ i nhau, m à hơ n thế nữ a chúng tư ơng tại và tư ơng thị, cảnh giớ i này phản chiếu  nằm  
trong cảnh giớ i kia và ngư ợ c lại. L ại nữ a, m ột nguyên lý hay m ột thí nghiệm  đư ợc công nhận 
chân thật trong m ột cảnh giớ i không cần phải đư ợc công nhận là chân thật trong m ột cảnh giớ i 
khác. D ẫu chân giả trái nghịch nhau đi nữ a thờ i sự  trái nghịch đó k hông phủ định hay bác bỏ giá 
trị hay hiệu năng của nguyên lý hay thí nghiệm  nào trong chúng. C húng cùng hiện thự c tư ơng 
đồng, hỗ tư ơng dung nhiếp, hỗ tư ơng giao thiệp toàn diện. 

K hi bảo m ột hiện tư ợng là có hay không, điều đó tùy thuộc cảnh giớ i m à ta chọn  làm 
khung ý niệm  tiên khở i. C hính sự  đóng khung trong m ột cảnh giớ i riêng biệt để quyết đoán ý 
nghĩa của sự  vật tạo thành sự  khác biệt căn bản giữ a cái nhìn hạn hẹp và thô kệch giớ i hạn trong 



khung không thờ i gian của thế giớ i vĩ m ô các hữ u thể và cái nhìn toàn thể vô tận viên dung vô 
ngại trong thế giớ i vi m ô các hạt. 

K hông lâu trư ớc khi m ất, W erner H eisenberg, ngư ờ i sáng tạo thuyết lư ợ ng tử , luận chứ ng 
rằng hạt không phải là nhữ ng gì cơ bản nhất trong vũ trụ, chính các đố i xứ ng m ớ i là căn để của 
vật chất và cứ  địa từ  đó lư u xuất thế giớ i hiện tư ợng. C ác hạt cơ bản thật ra là hiện thành vật chất 
của thế giớ i các đối xứ ng. 

Đ ố i vớ i khoa học gia, m ỗ i lần m ột biến cố xảy ra hay m ột cấu trúc xuất hiện là có m ột sự  
phá gãy đố i xứ ng. P rigogine nhận thấy m ột m ặt, hữ u thể trong vũ trụ vận hành theo nhữ ng tiến 
trình không thể đảo nghịch, và m ặt kia, m ọ i phư ơ ng trình toán học dùng biểu diễn các định luật 
vật lý đều đố i xứ ng thờ i gian đảo chiều. T heo ông, sự  phá gãy đố i xứ ng thờ i gian đảo chiều là do 
sự  hiện thành các cấu trúc tiêu tán. K hi hệ thống ở trong trạng thái bất ổn định còn dao động nơ i 
điểm  phân nhánh đô i thờ i đố i xứ ng thờ i gian đảo chiều vẫn còn hiệu ứ ng. N hư ng m ột khi các cấu 
trúc tiêu tán hiện thành thờ i chúng vận hành theo m ột chiều duy nhất từ  quá khứ  đến vị lai. N hư  
thế có nghĩa là các tiến trình hoạt động của hữ u thể trong thế giớ i hiện tư ợng đã phá gãy đố i 
xứ ng thờ i gian đảo chiều. 

P rigogine sử  dụng m ột “toán tử  thờ i gian T ” trong các phư ơ ng trình nhiệt động học ông 
thiết lập để m ô tả tiến trình biến chuyển của các cấu trúc tiêu tán. T oán tử  T  tư ơng ứ ng vớ i “thờ i 
gian lịch sử ” (historical tim e), tứ c là nộ i tại thờ i gian hay tuổi thọ của m ột hệ thống, biểu thị sự  
lư u chuyển m ột chiều của thờ i gian. M ỗi cấu trúc tiêu tán là m ột hữ u thể lư u xuất từ  các luồ ng 
dao động năng lư ợ ng/vật chất, là m ột trật tự thờ i gian triển khai từ  pháp giớ i tính trùng trùng 
duyên khở i vớ i m ột tốc độ riêng, không bắt buộc phải giống như  trật tự thờ i gian triển khai từ  
m ột đồng hồ. M ỗi cấu trúc tiêu tán có tuổi thọ T  riêng của nó. S o  sánh tuổi thọ của m ột con m uỗ i 
vớ i của m ột con ngư ờ i là m ột điều lầm  lẫn. Đ ó là hai cuộc đờ i khác nhau, m ỗ i cuộc đờ i triển 
khai trong m ột trật tự thờ i gian riêng biệt, có m ột tuổi thọ T  khác biệt. 

P rigogine cho rằng thờ i gian thuận nghịch (t) m à các vật lý gia sử  dụng trong các phư ơ ng 
trình cơ học cổ điển và cơ học lư ợ ng tử  chỉ là m ột tham  số liên can đến sự  chuyển động của các 
hạt. Ô ng phân biệt thờ i gian lịch sử  tứ c tuổi thọ (T ) của m ột hữ u thể (cấu trúc tiêu tán) và tham  
số (t) liên hợp vớ i chuyển độ ng trừ u tư ợng của các khả năng. T ham  số (t) trong các phư ơ ng trình 
cơ học lư ợ ng tử  diễn tả sự  chuyển vận của hàm  sóng khi rỉ tràn ra khỏi hạt nhân, khác hẳn vớ i 
thờ i gian không thể đảo nghịch (T ) phá gãy đối xứ ng khi thự c hiện thí nghiệm  đo lư ờ ng. 

Đ ố i vớ i P rigogine, tất cả các luật tắc về cấu trúc tiêu tán đều quan trọng như  bất cứ  định 
luật nào về thiên nhiên. C ác luật tắc này chuyển dịch vũ trụ “từ  đư ơng là đến trở thành ” (fro m  
being to becom ing). H ay có thể nó i: Đ ối vớ i cấu trúc tiêu tán (hữ u thể), đư ơng là là trở  thành. 
M ột hữ u thể không hiện thành trong thờ i gian m à hữ u thể chính là thờ i gian. 

L ư ợc đồ thứ c chuyển sau đây trình bày sự  phát hiện thế giớ i hữ u -thờ i trong sát na nhi kim  
từ thứ c a lại da. C hiều m ũi tên thờ i gian là T ánh khở i, tứ c thuận dòng vô m inh (lư u chuyển; bất 
giác) sanh ra các pháp tạp nhiễm . C hiều ngư ợc D uyên khở i là y nơ i pháp tạp nhiễm  lư u chuyển 
m à tu tập trở lại thanh tịnh (hoàn tịnh; giác). 



 

  
 


